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BÁO CÁO
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, 
Quyết định số 1492/QĐ-TTg và số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

         Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công văn số 4365/UBND-CAH (PCCC) ngày 26/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc báo cáo kết quả 8 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; 
Phòng Giáo dục và Đào tạo xin báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện 08 tháng đầu năm 2023, trong các cơ sở giáo dục như sau: 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những yếu tố tác động tới công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền có 60 đơn vị trực thuộc và cơ quan Phòng GD&ĐT, tổng số CBGVNV cả 3 cấp học trong biên chế là 1.731 người (kể cả hợp đồng bảo vệ theo NĐ số 68 của Chính phủ) với số trường lớp cụ thể gồm:
- Bậc Mầm non: 26 trường; 234 nhóm lớp; 5.905 trẻ.
- Cấp Tiểu học: 19 trường tiểu học, 03 trường TH&THCS; 359 lớp; 8.530 học sinh.
- Cấp Trung học cơ sở: 15 trường (12 trường THCS và 03 trường TH&THCS); 174 lớp; 5.642 học sinh.
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, do khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng, hanh khô kéo dài; nhu cầu sử dụng các nguyên liệu, nhiên liệu, điện ngày càng gia tăng đi kèm với tình trạng xuống cấp của các trụ sở, trường học trong khi đó phương tiện chữa cháy, công nghiệp hóa được trang bị chưa thể đảm bảo khả năng cứu chữa... Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, lấy phòng ngừa là chính, triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ, không để xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh; chủ động phối hợp, khắc phục những khó khăn đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác PCCC và CNCH khi có tình huống xảy ra.
2. Tình hình cháy nổ, sự cố tai nạn tại đơn vị
Từ đầu năm đến nay, chưa xảy ra cháy nổ, sự cố tai nạn trong các cơ sở giáo dục trực thuộc.
3. Nhận xét, đánh giá
Phòng GD&ĐT và các cơ sở trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC và CNCH; xây dựng phương án PCCC và CNCH phù hợp với thực tế của đơn vị; việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện PCCC và CNCH đã được quan tâm, đảm bảo an toàn; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về PCCC và CNCH được thực hiện thường xuyên, góp phần huy động sức mạnh toàn dân trong công tác PCCC và CNCH. 
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện 
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Phòng GD&ĐT đã ban hành Công văn số 88/PGDĐT ngày 03/3/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Kế hoạch số 44/KH-PGDĐT ngày 18/5/2023 về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 trong ngành Giáo dục; Công văn số 230/PGDĐT ngày 09/6/2023 về việc hướng dẫn một số nội dung công tác tự kiểm tra PCCC&CHCN trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 238/PGDĐT ngày 19/6/2023 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay; Kế hoạch số 64/KH-PGDĐT ngày 21/9/2023 về việc phát động triển khai thực hiện phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trong Ngành Giáo dục.
Chi tiết các nội dung hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc:
- Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện, ngành Giáo dục về công tác PCCC&CNCH đến tận CBGVNV và học sinh.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH trong nhà trường góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn và các sự cố xảy ra; xây dựng giải pháp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho học sinh các lứa tuổi trên địa bàn (thực hiện từ năm 2023 và những năm tiếp theo). 
- Chủ động tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cấp bổ sung, trang bị các phương tiện PCCC&CNCH, phối hợp với Công an huyện hoàn tất việc tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, quản lý cơ sở giáo dục; thực hiện đảm bảo Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Kiện toàn và củng cố quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy, ra quyết định thành lập đội PCCC cơ sở; xây dựng quy chế về công tác PCCC, Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà trường cụ thể theo nhóm; ban hành quy định và nội quy an toàn PCCC; Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện các loại Hồ sơ PCCC, phương án, các loại trang thiết bị PCCC, thành lập các Tổ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cấp trường, kiện toàn tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của công an huyện;
2. Công tác huấn luyện 
Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học trực thuộc phối hợp với Công an huyện, công an các xã thị trấn triển khai hơn 50 chuyên đề GDPL, 100 buổi tuyên truyền về kiến thức PCCC với hơn 15.000 lượt giáo viên, học sinh tham gia; đã phối hợp với Công an huyện tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận cho hơn 549 cán bộ, giáo viên nhân viên; định kỳ, tổ chức hướng dẫn cán bộ, viên chức và người lao động sử dụng các phương tiện chữa cháy hiện có như: Máy bơm, bình khí CO2, bình phun bột, hệ thống báo cháy.
3. Công tác tổ chức thực tập phương án chữa cháy 
Phối hợp với Công an huyện, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở năm 2023; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH tại cơ sở. Thực hiện việc theo dõi, quản lý hồ sơ công tác PCCC đúng quy định.
4. Tình trạng phương tiện chữa cháy
Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí kinh phí để mua sắm các thiết bị chữa cháy (bình chữa cháy, các loại biển báo, biển hướng dẫn, nội quy phòng chống chữa cháy), tận dụng những thiết bị có sẵn tại đơn vị (như: dây điện, máy bơm, ống dẫn nước, các vật dụng xô, chậu)… sẵn sàng sử dụng khi có sự cố xảy ra.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC và CNCH
Phòng GD&ĐT đã phổ biết, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 02-KL/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về quy định Trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2023; Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực; Kế hoạch 370/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg; Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của HĐND tỉnh Quy định trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023, Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác PCCC&CNCH năm 2022; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 23/03/2022 của UBND huyện về thực hiện công tác PCCC&CNCH năm 2022; Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  cho HSSV trong các cơ sở giáo dục  ... và các văn bản chỉ đạo khác về PCCC&CNCH;
- Duy trì công tác trực cơ quan 24/24, phân công lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy, không để xảy ra cháy, nổ tại cơ sở, chỉ đạo các bộ phận liên quan trong cơ quan tổ chức sắp xếp hồ sơ tài liệu ngăn nắp, thông thoáng, tuyệt đối không để tài liệu gần nơi có nguồn điện; nhắc nhở cán bộ, viên chức tắt điện đối với hệ thống điện, thiết bị điện khi hết giờ làm việc. 
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH
2.1. Tình hình triển khai thực hiện 
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác PCCC&CNCH, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học trực thuộc phối hợp với Công an huyện, công an các xã thị trấn triển khai thường xuyên các chuyên đề GDPL, tuyên truyền về kiến thức PCCC cho giáo viên, học sinh và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. 
2.2. Nội dung và biện pháp thực hiện: 
- Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các bộ phận trong cơ quan, các đơn vị trường học trực thuộc phổ biến, tuyên truyền những nội dung có liên quan của Luật phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  cho HSSV trong các cơ sở giáo dục và các văn bản có liên quan đến cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
- Tại cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở yêu cầu cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan sắp xếp hồ sơ ngăn nắp, gọn gàng có tính khoa học và có biện pháp, giải pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, đơn vị trên cơ sở phòng ngừa là chính. Các hồ sơ lưu trữ phải được đưa vào kho lưu trữ. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở cán bộ, viên chức và người lao động hết giờ làm việc, trước khi ra về phải tắt tất cả các thiết bị sử dụng điện như máy vi tính, đèn, quạt, máy lạnh… của từng bộ phận. 
3. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH
Việc phòng, chống cháy được xác định là yếu tố then chốt, có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Chính vì vậy, Phòng GD&ĐT đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia. Lực lượng ngày càng được củng cố, kiện toàn về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại cơ quan. 
4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC
Xác định công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm an ninh, trật tự, Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng và kiện toàn đội ngũ làm công tác PCCC và CNCH; thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH tại đơn vị; động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia xây dựng cơ quan an toàn về PCCC và CNCH. 
5. Công tác kiểm tra về PCCC; xử lý và điều tra nguyên nhân vụ cháy
Phòng GD&ĐT và các trường học trực thuộc luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thực hiện quy chuẩn, thiết kế, trang bị, sử dụng hệ thống thiết bị PCCC, thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời khắc phục, đầu tư, trang bị, bổ sung và thay thế các phương tiện chữa cháy còn thiếu hoặc không còn đảm bảo chất lượng. Chuẩn bị phương tiện, lực lượng, vật tư sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; Trang bị, nâng cấp hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc; Bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, bảo đảm an toàn trong sử dụng điện; Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, trị an trong mọi tình huống khi xảy ra cháy, nổ,… 
Phát huy cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt PCCC là chính với tinh thần chủ động, linh hoạt sáng tạo trong việc xây dựng phương án, kế hoạch và xử lý ngay các vấn đề phát sinh tại đơn vị; Các cơ sở giáo dục và thành viên lực lượng PCCC hướng dẫn, kiểm tra, tự kiểm tra thường xuyên thực hiện việc kế hoạch PCCN tại các phòng làm việc của đơn vị.
6. Công tác chữa cháy và CNCH
Luôn thường trực sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện triển khai phương án chữa cháy và CNCH các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.
7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC
Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đã hướng dẫn bố kinh phí kinh phí hằng năm phục vụ công tác PCCC-CNCH. Tuy nhiên, nhiều hạng mục lớn cần khắc phục vượt quá thẩm quyền (theo điều chỉnh của Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh), Phòng đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo.
IV. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, BẤT CẤP VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, thiếu sót và khó khăn, bất cập
Thời gian qua, Phòng GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót và khó khăn, bất cập, đó là:
- Kỹ năng sử dụng thiết bị và tham gia PCCC còn hạn chế do đội ngũ chưa được tập huấn, huấn luyện về nghiệp vụ;
- Công tác tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy chưa được thường xuyên;
- Lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình; hoạt động chưa hiệu quả, vẫn còn mang tính hình thức; 
- Trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH hiện được trang bị còn hạn chế; chế độ, chính sách cho lực lượng PCCC chưa được quy định bằng các văn bản cụ thể nên chưa động viên được lực lượng này tham gia một cách tích cực;
- Một số đơn vị chưa cập nhật kịp thời các loại Hồ sơ theo hướng dẫn của công an huyện, chưa tổ chức tập huấn thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cho toàn thể CBGVNV tại các cơ sở giáo dục trực thuộc; chưa kịp thời bổ sung và mua sắm các thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. 
2. Nguyên nhân
- Nguồn kinh phí khắc phục các hạn mục xây dựng khá lớn đối với ngân sách các trường học không thực hiện được, do các công trình, trụ sở trường học xây dựng trước đây chưa đảm bảo thiết kế theo yêu cầu của PCCC;
- Kinh phí trang bị phương tiện PCCC và CNCH và thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng PCCC và CNCH còn hạn chế, từ đó chưa phát huy được tinh thần xung kích của lực lượng cơ sở;
- Một số công trình, cơ sở giáo dục xây dựng lâu năm, chưa đảm bảo an toàn trong công tác PCCC và CNCH và tiềm ẩn nguy cơ sự cố, tai nạn.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
Phòng GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Công an huyện và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện về công tác PCCC&CNCH; triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  cho HSSV trong các cơ sở giáo dục và các văn bản chỉ đạo của Ngành về công tác PCCC&CNCH;
- Xác định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục; tập trung rà soát những tồn tại, thiếu sót về công tác PCCC và xây dựng kế hoạch tập trung khắc phục hoàn toàn hệ thống PCCC đối với các trường học; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện quan tâm xem xét, bố trí nguồn kinh phí để các đơn vị trường học triển khai khắc phục kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra hoàn thiện các loại hồ sơ PCCC theo quy định; bổ sung, trang bị các phương tiện PCCC&CNCH, tham gia các đợt huấn luyện nghiệp vụ theo yêu cầu của Công an huyện đảm bảo đầy đủ đúng theo quy định;
- Phối hợp với Công an huyện và các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ; kiểm tra định kỳ, đột xuất các đơn vị;
- Tích cực triển khai tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên phát huy tính gương mẫu, tiên phong để tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy và các dụng cụ PCCC tại hộ gia đình trước ngày 03/10/2023 theo chỉ đạo của UBND huyện.  
Trên đây là Báo cáo việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, 08 tháng đầu năm 2023 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn./. 
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